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Hiệp Hoà, ngày 26 tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2022 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN- 

VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 

2022, cụ thể: 

1. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 162 cá nhân; 

2. Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và thưởng tiền cho 
42 tập thể; 

3. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 11 tập thể; 69 cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức thưởng 

- Tập thể lao động tiên tiến: 1.200.000đ/tập thể; 

- Tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen là: 900.000đ/tập 

thể; Cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen là: 450.000đ/cá nhân. 

Tổng kinh phí khen thưởng: 91.350.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt 

triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), được chi từ Quỹ Thi đua, khen 

thưởng huyện. 
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Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước; cơ quan, đơn 

vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên (trong danh sách) tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HSKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Công Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 

 

DANH SÁCH 
Tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng 

(Kèm theo Quyết định số 5497 /QĐ-UBND, ngày26 /12/2022 của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

I. Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (42) 

 

STT Đơn vị 

1 Ban Dân vận Huyện ủy 

2 Văn phòng Huyện ủy 

3 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

5 Huyện đoàn Hiệp Hòa 

6 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

7 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

8 Hội Nông dân 

9 Hội Cựu chiến binh 

10 Trung tâm Chính trị 

11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 

12 Phòng Y tế 

13 Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội 

14 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

15 Phòng Tư pháp 

16 Thanh tra huyện 

17 Phòng Nội vụ 

18 Văn phòng HĐND & UBND huyện 

19 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

20 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

21 Phòng Tài chính - Kế hoạch 

22 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp 
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STT Đơn vị 

23 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

24 Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN 

25 Trung tâm Quản lý trật tự giao thông -XD &MT 

26 UBND xã Đại Thành 

27 UBND xã Hoàng Lương 

28 UBND xã Hoàng Vân 

29 UBND xã Hùng Sơn 

30 UBND xã Hoàng Thanh 

31 UBND xã Mai Trung 

32 UBND xã Xuân Cẩm 

33 UBND xã Thanh Vân 

34 UBND xã Hòa Sơn 

35 UBND xã Quang Minh 

36 UBND xã Hợp Thịnh 

37 UBND xã Danh Thắng 

38 UBND thị trấn Bắc Lý 

39 UBND xã Đồng Tân 

40 UBND xã Đông Lỗ 

41 UBND xã Hương Lâm 

42 UBND xã Thái Sơn 

 

II. Tập thể được khen thưởng (11) 
 

STT Đơn vị 

1 Bảo hiểm Xã hội huyện 

2 Trung tâm Y tế huyện 

3 Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

4 Trường THPT Hiệp Hòa số 2 

5 Trường THPT Hiệp Hòa số 3 



5 
 

 

STT Đơn vị 

6 Hội Người cao tuổi 

7 Tòa án Nhân dân huyên 

8 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa 

9 Công an huyện 

10 Chi cục Thuế khu vực Việt Yên - Hiệp Hòa 

11 Đội Quản lý Thị trường số 2 

 

III. Cá nhân được khen thưởng (69) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Nguyễn Văn Bắc Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

2 Nguyễn Quốc Trí Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

3 Tạ Văn Hiếu Chuyên viên Liên đoàn Lao động huyện 

4 Nguyễn Thị Cần Thủ quỹ Ngân hàng CSXH huyện 

5 Ngô Văn Sỹ Nhân viên Bảo hiểm Xã hội huyện 

6 Nguyễn Thị Thanh Hải Nhân viên Bảo hiểm Xã hội huyện 
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Nguyễn Thị Lương 
 

Phó Trưởng khoa 
Khoa kiểm soát dịch bệnh, 

Trung tâm Y tế huyện Hiệp 
Hòa 

8 Nguyễn Văn Tứ Bác sỹ 
Khoa Ngoại tổng hợp, Trung 
tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

9 Nguyễn Minh Hoan Bác sỹ 
Khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung 
tâm Y tế huyện Hiệp Hòa 

10 Đỗ Thị Đào Tuyên Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

11 Phạm Thị Kim Chi Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

12 Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 1 

13 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 2 

14 Vũ Thị Bích Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 2 

15 Trần Văn Khiêm Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 2 

16 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 2 

17 Hoàng Thị Luyến Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 3 

18 Đỗ Văn Chương Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 3 

19 
Đỗ Thị Thanh 
Thương 

Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 3 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

20 Nguyễn Đức Toàn Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 4 

21 Đặng Văn Tư Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 4 

22 Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 4 

23 Phù Văn Chất Giáo viên Trường THPT Hiệp Hòa số 6 

24 Dương Thị Hòa Bình Giáo viên Trung tâm GDNN và GDTX 

25 Nguyễn Thị Yên Giáo viên Trung tâm GDNN và GDTX 

26 Nguyễn Hồng Mến Viên chức Hội Người cao tuôi 

27 Phùng Nhật Báo Chủ tịch Hội Cựu TNXP 

28 Nguyễn Văn Trung Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

29 Đinh Xuân Hiệu Chủ tịch 
Hội Nạn nhân chất độc da 

cam 

30 Dương Văn Sinh Chủ tịch Hội người mù huyện 

31 Trần Thế Cường Trưởng Công an Công an huyện 

32 Trần Ngọc Hà Chấp hành viên sơ cấp 
Chi cục Thi hành án huyện 
Hiệp Hòa 

33 Phạm Ngọc Hà 
Trung tá- Phó Chỉ huy 
trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

34 Ngọ Văn Dần 
Thiếu tá- Nhân viên Tài 
chính 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

35 Nguyễn Thị Tuyết Hương 
Thiếu tá- Nhân viên nấu 
ăn 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

36 Lê Ngọc Mai 
Thư ký, Phó Chánh 
phòng 

Tòa án Nhân dân huyện 

37 Ngô Tuấn Hùng Chuyên viên 
Viện Kiểm sát Nhân dân 
huyện 

38 Nguyễn Thanh Hà Đội trưởng Đội thuế số 4 
Chi cục Thuế khu vực Việt 
Yên- Hiệp Hòa 

39 Dương Văn Tính Đội trưởng Đội thuế số 5 
Chi cục Thuế khu vực Việt 
Yên- Hiệp Hòa 

40 Đặng Thị Thu Hằng 
Công chức tuyên 
truyền nộp thuế 

Chi cục Thuế khu vực Việt 
Yên- Hiệp Hòa 

41 Trương Thị Hậu Cán bộ Chi cụ Thống kê 

42 Ngô Thành Long Cán bộ Ngân hàng NN&PTNT 

43 Lê Thị Thanh Hậu Cán bộ Ngân hàng NN&PTNT 

44 Chu Thị Hạnh Cán bộ Ngân hàng NN&PTNT 

45 Hoàng Thị Vân Hà Cán bộ Đội QLTT số 2 

46 Ngô Văn Cường Công nhân 
Trung tâm QLTTGT- 
XD&MT 

47 Nguyễn Thị Tới Công nhân 
Trung tâm QLTTGT- 
XD&MT 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

48 Nguyễn Thị Thủy Công nhân 
Trung tâm QLTTGT- 
XD&MT 

49 Nguyễn Thị Nga Viên chức Chi nhánh VPĐKĐ đất đai 

50 Thân Hồng Mạnh Cán bộ Điện lực Hiệp Hòa 

51 Nguyễn Văn Đức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thành 

52 Bùi Văn Hưng Phó Chủ tịch HĐND xã Hoàng An 

53 Nguyễn Thi Linh 
Công chức Tài chính- 
Kế toán 

xã Thường Thắng 

54 Trần Thanh Toàn 
Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch 

xã Lương Phong 

55 Ngô Thị Hải 
Công chức Văn hóa- 
Xã hội 

Thị trấn Bắc Lý 

56 Hoàng Văn Linh 
Công chức Văn phòng 
–Thống kê 

xã Hoàng Lương 

57 Lê Thị Thùy Ninh 
Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch 

Thị trấn Thắng 

58 Chu Văn Bắc Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Vân 

59 Dương Thị Ánh Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Thanh 

60 Hoàng Thị Thơm 
Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch 

xã Mai Trung 

61 Ngô Văn Truyền 
Công chức Văn phòng 
–Thống kê 

xã Xuân Cẩm 

62 Ngô Thị Thu 
Công chức Địa chính- 
Xây dựng 

xã Hương Lâm 

63 Nguyễn Văn Hải Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Vân 

64 Hoàng Thị Nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Thái Sơn 

65 La Thị Thu Hương Phó Chủ tịch UBND xã Danh Thắng 

66 Đỗ Tuấn Anh Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Bái 

67 Lê Thị Nghìn Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Thắng 

68 Đàm Thị Ngọc Bích Thanh tra viên Thanh tra huyện 

69 Tạ Quang Mạnh Chuyên viên 
Văn phòng HĐND&UBND 
huyện 

 

IV. Cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến (162) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Bùi Huy Khánh Phó Bí thư TT Huyện ủy Văn phòng Huyện ủy 

2 Phạm Văn Nghị Phó Chủ tịch UBND huyện Văn phòng HĐND&UBND 

3 Nguyễn Văn Khanh Phó Chủ tịch UBND huyện Văn phòng HĐND&UBND 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

4 Hoàng Văn Tri Phó Chủ tịch HĐND huyện Văn phòng HĐND&UBND 

5 Nguyễn Văn Hảo Chánh Văn phòng Văn phòng Huyện ủy 

6 Lê Thành Tuấn Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Huyện ủy 

7 Trần Văn Thìn Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy 

8 Nguyễn Mai Phương Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy 

9 Nguyễn Thị Lư Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy 

10 Lê Thị Hợp Kế toán Văn phòng Huyện ủy 

11 Nguyễn Thị Sáng Cán bộ Văn thư Văn phòng Huyện ủy 

12 Nguyễn Thị Thu Hà Cán bộ Lưu trữ Văn phòng Huyện ủy 

13 Nguyễn Xuân Đương Nhân viên lái xe Văn phòng Huyện ủy 

14 Đinh Đức Tuấn Nhân viên lái xe Văn phòng Huyện ủy 

15 Hoàng Thị Hà Nhân viên tạp vụ Văn phòng Huyện ủy 

16 Nguyễn Minh Tú Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện 

17 Nguyễn Đình Anh Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện 

18 Nguyễn Hồng Sơn Chuyên viên UBMTTQ huyện 

19 Nguyễn Văn Thắng Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

20 Nguyễn Đình Hương Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

21 Nguyễn Thị Hường Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 

22 Nguyễn Hữu Hiệu Uỷ viên UBKT Huyện ủy 

23 Nguyễn Quỳnh Hương Kiểm tra viên UBKT Huyện ủy 

24 Trịnh Quang Minh Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

25 Nguyễn Quốc Huy Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

26 Nguyễn Thị Mạnh Hiền Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

27 Nguyễn Quốc Trí Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

28 Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

29 Nguyễn Hữu Thành Chuyên viên Hội Nông dân huyện 

30 Ngô Thị Hồng Uyên Chủ tịch Hội LHPN huyện 

31 Trần Thị Thu Hà Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện 

32 Ngô Thị Thúy Ủy viên BTV Hội LHPN huyện 

33 Ngô Thị An Trang Phó Bí thư Huyện đoàn 

34 Nguyễn Thu Hường Cán bộ Huyện đoàn 

35 Tạ Việt Hưng Cán bộ Huyện đoàn 

36 Nguyễn Tú Anh Trưởng Ban Ban Tổ chức Huyện ủy 

37 Đinh Văn Tuấn Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Huyện ủy 

38 Nguyễn Hải Lý Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Huyện ủy 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

39 Nguyễn Hải Hoài Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy 

40 Tạ Thị Hạnh Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy 

41 Hoàng Thị Phương Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy 

42 Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng Ban Ban Dân vận Huyện ủy 

43 Nguyễn Thành Loan Phó Trưởng Ban Ban Dân vận Huyện ủy 

44 La Văn Minh Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 

45 La Thị Thúy Lai Kế toán Trung tâm Chính trị huyện 

46 Nguyễn Thị Phương Giáo Vụ Trung tâm Chính trị huyện 

47 Nguyễn Văn Tấn Cán bộ hành Chính Trung tâm Chính trị huyện 

48 Nguyễn Thị Thu Thủy Chuyên viên Hội Cựu Chiến binh huyện 

49 Hoàng Thị Thu Trang Trưởng phòng Phòng Tư pháp 

50 Trịnh Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp 

51 Nguyễn Thị Vy Chuyên viên Phòng Tư pháp 

52 Nguyễn Văn Trình Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ 

53 Nguyễn Văn Hường Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ 

54 Dương Văn Binh Chuyên viên Phòng Nội vụ 

55 Đào Thị Thuỷ Chuyên viên Phòng Nội vụ 

56 Dương Đại Nghĩa Chuyên viên Phòng Nội vụ 

57 Dương Thị Huệ Chuyên viên Phòng Nội vụ 

58 Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên Phòng Nội vụ 

59 Nguyễn Thị Hương Viên chức Phòng Nội vụ 

60 Dương Văn Dũng Chánh Thanh tra Thanh tra huyện 

61 Hoàng Thị Hậu Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện 

62 Ngô Văn Trung Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện 

63 Đào Minh Lý Thanh tra viên Thanh tra huyện 

64 Đàm Thị Ngọc Bích Thanh tra viên Thanh tra huyện 

65 Nguyễn Thị Hiên Chuyên viên Thanh tra huyện 

66 Hoàng Văn Diễm Phó Ban Pháp chế Văn phòng HĐND&UBND 

67 Lê Xuân Lãm Trưởng Ban Kinh tế Văn phòng HĐND&UBND 

68 Mẫn Quý Yên Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND 

69 Trần Mạnh Hùng Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND 

70 Nguyễn Hữu Quang Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND 

71 Nguyễn Thị Bắc Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND 

72 Hoàng Thúy Hường Công chức Văn phòng HĐND&UBND 

73 Phạm Thị Tám Công chức Văn phòng HĐND&UBND 
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STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

74 Dương Thanh Tùng Công chức Văn phòng HĐND&UBND 

75 Tạ Quang Mạnh Công chức Văn phòng HĐND&UBND 

76 Nguyễn Hồng Minh TTATGT Văn phòng HĐND&UBND 

77 Nguyễn Thị Sen Văn thư Văn phòng HĐND&UBND 

78 Nguyễn Văn Hưng Lái xe Văn phòng HĐND&UBND 

79 Nguyễn Tuấn Anh Lái xe Văn phòng HĐND&UBND 

80 Lê Huy Hải Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND 

81 Lê Văn Thực Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND 

82 Lê Mạnh Hà Bảo vệ Văn phòng HĐND&UBND 

83 Hoàng Văn Thìn Trưởng phòng Phòng Y tế 

84 Hoàng Trung Dũng Phó Trưởng phòng Phòng Y tế 

85 Nguyễn Thị Liệu Chuyên viên Phòng Y tế 

86 Phạm Văn Hà Trưởng phòng Phòng GD và ĐT 

87 Vũ Trường Sơn Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

88 Nguyễn Văn Thảo Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

89 Nguyễn Huy Tiến Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

90 Văn Hữu Bắc Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

91 Nguyễn Ngọc Phương Trưởng phòng Phòng VH và TT 

92 Đồng Quang Khánh Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin 

93 Nguyễn Văn Quảng Trưởng phòng Phòng Lao động TBXH 

94 Nguyễn Văn Ngọc Phó phòng Phòng Lao động TBXH 

95 Trần Đình Hùng Chuyên viên Phòng Lao động TBXH 

96 Dương Thị Hoài Hương Chuyên viên Phòng Lao động TBXH 

97 Bùi Đức Cường Chuyên viên Phòng Lao động TBXH 

98 Ngô Văn Nam Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 

99 Nguyễn Khắc Hùng Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 

100 Dương Minh Hường Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 

101 Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng HC-TH Trung tâm VH-TT&TT 

102 Nguyễn Văn Việt Trưởng phòng TT-TT Trung tâm VH-TT&TT 

103 Nguyễn Thị Huế Phó trưởng phòng VH-TT Trung tâm VH-TT&TT 

104 Dương Văn Hợi Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

105 Đào Quang Đoàn Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

106 Nguyễn Hải Nam Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

107 Nguyễn Thị Thủy Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

108 Nguyễn Thị Biên Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 
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109 Nguyễn Thành Nam Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

110 Dương Văn Nghĩa Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

111 Nguyễn Thị Vân Anh Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

112 Nguyễn Thị Thanh Ngà Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

113 Nguyễn Thế Nhận Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

114 Lê Danh Thơm Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

115 Nguyễn Thu Phương Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

116 Nguyễn T Phương Nhung Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

117 La Thị Thanh Thuỷ Viên chức Trung tâm VH-TT&TT 

118 Hoàng Tiến Hùng Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 

119 Lê Hùng Vỹ P.Trưởng phòng Phòng NN&PTNT 

120 La Văn Tuấn P.Trưởng phòng Phòng NN&PTNT 

121 Hoàng Thị Thủy Chuyên viên Phòng NN&PTNT 

122 Nguyễn Thanh Cương Chuyên viên Phòng NN&PTNT 

123 Nguyễn Hồng Quynh Chuyên viên Phòng NN&PTNT 

124 Nguyễn Văn Huệ Trưởng Phòng Phòng KT&HT 

125 Trương Đức Xuân P.Trưởng phòng Phòng KT&HT 

126 Đào Xuân Trường P.Trưởng phòng Phòng KT&HT 

127 Nguyễn Anh Tú Chuyên viên Phòng KT&HT 

128 Hoàng Thị Quyên Chuyên viên Phòng KT&HT 

129 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên Phòng KT&HT 

130 Âu Gia Thắng Viên chức Phòng KT&HT 

131 Nguyễn Văn Bình Viên chức Phòng KT&HT 

132 Nguyễn Quốc Hùng Trưởng Phòng Phòng TC-KH 

133 Nguyễn Thị Vân P.Trưởng phòng Phòng TC-KH 

134 Nguyễn Văn Thắng P.Trưởng phòng Phòng TC-KH 

135 Lê Ngọc Tiến P.Trưởng phòng Phòng TC-KH 

136 Nguyễn Văn Giang Chuyên viên Phòng TC-KH 

137 Đồng Thanh Bình Chuyên viên Phòng TC-KH 

138 Nguyễn Thị Ngọc Lý Chuyên viên Phòng TC-KH 

139 Vũ Thị Vân Chuyên viên Phòng TC-KH 

140 Hoàng Thị Quý Chuyên viên Phòng TC-KH 

141 Nguyễn Quốc Mỹ Giám đốc TT DVKTNN 

142 Nguyễn Quang Thanh Phó Giám đốc TT DVKTNN 

143 Ngô Khắc Giang Phó Giám đốc TT DVKTNN 
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144 Trần Thị Minh Phó Giám đốc TT DVKTNN 

145 Nguyễn Văn Tân Viên chức TT DVKTNN 

146 Hoàng Thu Hằng Viên chức TT DVKTNN 

147 Ngô Quang Tuấn Viên chức TT DVKTNN 

148 Hoàng Văn Thuận Viên chức TT DVKTNN 

149 Phạm Công Hoằng Viên chức TT DVKTNN 

150 Đỗ Hà Giang Viên chức TT DVKTNN 

151 Nguyễn Đình Dũng Giám đốc TT QLTTGT,XD&MT 

152 Nguyễn Thái Phương Phó Giám đốc TT QLTTGT,XD&MT 

153 Nguyễn Đức Thiện Phó Giám đốc TT QLTTGT,XD&MT 

154 Lưu Văn Duẩn Phó Giám đốc TT QLTTGT,XD&MT 

155 Bừi Anh Quân Viên chức TT QLTTGT,XD&MT 

156 Phan Văn Phúc Viên chức TT QLTTGT,XD&MT 

157 Dương T. Thanh Tuyền Viên chức TT QLTTGT,XD&MT 

158 Nguyễn Tuấn Anh Việt Viên chức TT QLTTGT,XD&MT 

159 Lê Đức Tứ Viên chức TT QLTTGT,XD&MT 

160 Nguyễn Hồng Mến Viên chức Hội Người cao tuổi 

161 Ngô Thế Minh Viên chức Hội Người Mù 

162 Nguyễn Văn Trung Viên chức Hội Chữ thập đỏ 
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